
UBND TỈNH PHÚ THỌ 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /QĐ-SGTVT              Phú Thọ, ngày       tháng 8 năm 2020  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh và công bố biểu đồ chạy xe vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt tuyến số 03.  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải 

bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 10/6/2017 của Ủy ban  nhân 

dân Tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt và công bố: danh mục mạng lưới tuyến vận 

tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Hợp đồng số khai thác tuyến số 01B /HĐXB-SGTVT ngày 02/8/2016 

giữa Sở GTVT Phú Thọ và Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ; văn bản số 268/CV 

ngày 10/8/2020 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ; Quyết định số 20/2018/QĐ-

UBND ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi Quyết định số 

21/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh và công bố biểu đồ chạy xe tuyến xe buýt số 03 theo 

các nội dung sau: 

1. Doanh nghiệp khai thác tuyến: Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ. 

2.2. Số hiệu tuyến: PT - 03;  

2.3. Cự ly:  54 km; 
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2.4. Hành trình: BigC Việt Trì – đường Hùng Vương (Việt Trì) – Quốc lộ 2 – 

ĐT315B – đường Hùng Vương (ngã tư 27/7, thị xã Phú Thọ) – đường Nguyễn 

Trãi (Ngã ba Viện Lao, thị xã Phú Thọ) – ĐT320C – ĐT314 – xã Đồng Xuân 

(Thanh Ba) và ngược lại. 

2.5. Biểu đồ chạy xe:  

 - Tổng số chuyến: 36 chuyến/ngày,  

 - Tần suất: 

  + Giờ cao điểm: 30 phút/chuyến; 

  + Giờ bình thường: 40 - 60 phút/chuyến.  

 - Thời gian mở tuyến: 05 giờ 20 phút hàng ngày;  

 - Thời gian đóng tuyến: 18 giờ 00 phút hàng ngày; 

 - Thời gian hoạt động của tuyến: 12 giờ 40 phút hàng ngày; 

 - Thời gian biểu chạy xe: 

 

STT Xe 
Xuất phát 

BigC 

Đến bến 

Thanh Ba 

Giãn cách 

xe chạy 
Xe 

Xuất Phát 

Thanh Ba 

Đến 

BigC 

Giãn cách 

xe chạy 

1 VT1 5:20 6:50   TB1 5:20 6:50   

2 VT2 5:50 7:20 0:30 TB2 5:50 7:20 0:30 

3 VT3 6:30 8:00 0:40 TB3 6:30 8:00 0:40 

4 TB1 7:20 8:50 0:50 VT1 7:20 8:50 0:50 

5 TB2 8:00 9:30 0:40 VT2 8:00 9:30 0:40 

6 TB3 8:50 10:20 0:50 VT3 8:50 10:20 0:50 

7 VT1 9:40 11:10 0:50 TB1 9:50 11:20 1:00 

8 VT2 10:40 12:10 1:00 TB2 10:30 12:00 0:40 

9 VT3 11:30 13:00 0:50 TB3 11:30 13:00 1:00 

10 TB1 12:40 14:10 1:10 VT1 12:30 14:00 1:00 

11 TB2 13:30 15:00 0:50 VT2 13:20 14:50 0:50 

12 TB3 14:10 15:40 0:40 VT3 14:00 15:30 0:40 

13 VT1 14:50 16:20 0:40 TB1 14:50 16:20 0:50 

14 VT2 15:30 17:00 0:40 TB2 15:30 17:00 0:40 

15 VT3 16:10 17:40 0:40 TB3 16:10 17:40 0:40 

16 TB1 17:00 18:30 0:50 VT1 17:00 18:30 0:50 

17 TB2 17:30 19:00 0:30 VT2 17:30 19:00 0:30 

18 TB3 18:00 19:30 0:30 VT3 18:00 19:30 0:30 
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2.6. Phương tiện hoạt động:  

 - Nhãn hiệu: THACO HB70 CT 

 - Sức chứa: 40 chỗ (20 chỗ ngồi + 20 chỗ đứng); 

 - Sản xuất năm: 2014. 

2.7. Giá vé: 

- Vé lượt: 

STT Cung chặng Đơn vị tính Giá vé 

1 BigC - KCN. Đồng lạng Đồng/lượt 9.000 

2 KCN.Đồng lạng - Nhà máy Z121 Đồng/lượt 9.000 

3 Nhà máy Z121 - Ngã ba Viện lao Đồng/lượt 9.000 

4 Ngã ba Viện lao - Ngã ba Ninh Dân  Đồng/lượt 9.000 

5 Ngã ba Ninh Dân - Đồng Xuân  Đồng/lượt 9.000 

6 BigC - Nhà máy Z121 Đồng/lượt 14.000 

7 KCN. Đồng lạng - Ngã ba Viện lao Đồng/lượt 14.000 

8 Nhà máy Z121 - Ngã ba Ninh Dân Đồng/lượt 14.000 

9 Ngã ba Viện lao - Đồng Xuân  Đồng/lượt 14.000 

10 BigC - Ngã ba Viện lao Đồng/lượt 17.000 

11 KCN.Đồng lạng - Ngã ba Ninh Dân Đồng/lượt 17.000 

12 Nhà máy Z121 -  Đồng Xuân Đồng/lượt 17.000 

13 BigC  - Ngã ba Ninh Dân Đồng/lượt 22.000 

14 KCN.Đồng lạng  - Đồng Xuân   Đồng/lượt 22.000 

15 BigC -  Đồng Xuân   Đồng/lượt 28.000 

- Vé tháng: 

STT Loại vé Đơn vị 

tính 

Giá vé 

1 Vé tháng cung chặng  Đồng/tháng 400.000 

2 Vé tháng cung chặng ưu tiên Đồng/tháng 280.000 

3 Vé tháng suốt tuyến Đồng/tháng 600.000 

4 Vé tháng suốt tuyến ưu tiên Đồng/tháng 420.000 

- Đối tượng ưu tiên gồm: học sinh phổ thông, sinh viên các trường Cao 

đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh 

2.8. Thời gian áp dụng:   

Sau khi Quyết định điều chỉnh biểu đồ chạy xe này được công bố trên các 

phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày. 
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Điều 2. Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ tổ chức chạy xe đúng theo 

biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, thường xuyên nâng cao chất lượng phương 

tiện, chất lượng phục vụ vận tải hành khách. Khuyến khích đầu tư phương tiện 

hiện đại, thân thiện môi trường. Thực hiện chính sách hỗ trợ người khuyết tật, 

người cao tuổi sử dụng dịch vụ xe buýt theo quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng, ban liên quan thuộc Sở, Giám đốc 

Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh Phú Thọ;       Báo cáo; 

- Tổng Cục ĐBVN; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Phú Thọ, Đài PT&TH Phú Thọ;     P/hợp;                                 

- Sở VHTD&TT, Sở GD&ĐT Phú Thọ; 

- UBND huyện, thành, thị liên quan; 

- Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ (T/hiện); 

- Trang TTĐT Sở (đăng tin); 

- Lưu: QLVT,PT&NL, VP (30b). 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trịnh Văn Trung 
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